	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH SÁCH NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2017-2018

	Số
TT
	Họ và Tên
	Chức vụ, 
đơn vị công tác
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Đinh Văn Đệ
	Trưởng Phó hiệu Trưởng, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0964216994
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Hồ Văn Sĩ
	Trưởng phòng TS-ĐT, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0909617880
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Lâm Thị Phương Thảo
	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0985090555
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Thầy Nguyễn Đức Thắng
	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0982545456
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	5
	Đặng Thị Kiến Trúc
	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0909134692
	Văn, Toán, Lý, Hóa


	TP.HCM, ngày 16 tháng  07 năm 2017
	TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                       Trần Kim Thu Liễu

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH SÁCH NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2018-2019

	Số
TT
	Họ và Tên
	Chức vụ, 
đơn vị công tác
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Đinh Văn Đệ
	Trưởng Phó hiệu Trưởng, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0964216994
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Hồ Văn Sĩ
	Trưởng phòng TS-ĐT, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0909617880
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Nguyễn Thanh Tú 


	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0985090555
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0982545456
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	5
	Giang Phi Hùng
	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0909134692
	Văn, Toán, Lý, Hóa


	TP.HCM, ngày 17 tháng  07 năm 2018
	TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                   Trần Kim Thu Liễu
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH SÁCH NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2017-2018

	Số
TT
	Họ và Tên
	Chức vụ, 
đơn vị công tác
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Đinh Văn Đệ
	Trưởng Phó hiệu Trưởng, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0964216994
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Hồ Văn Sĩ
	Trưởng phòng TS-ĐT, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0909617880
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Nguyễn Thanh Tú 


	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0985090555
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0982545456
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	5
	Giang Phi Hùng
	Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	0909134692
	Văn, Toán, Lý, Hóa


	TP.HCM, ngày 19 tháng  07 năm 2019
	TRƯỞNG KHOA

	                                                                                                                                                 Trần Kim Thu Liễu	
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH SÁCH CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2017-2018

	Số
TT
	Họ và Tên
	Chức vụ, 
đơn vị công tác
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Trần Văn Lâm 
	Giám đốc kỹ thuật, Công ty TNHH Hoàng Duy
	0985090555
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Lê Văn Chung
	Cán bộ kỹ thuật, Công ty TNHHMTV Atiger
	0982545456
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Nguyễn Thanh Tú 


	Công Ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam

	0909134692
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Công Ty TNHH Mercedes- Benz Việt Nam

	0969191199
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	5
	Giang Phi Hùng
	Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tân Long
	0909094959
	Văn, Toán, Lý, Hóa


	TP.HCM, ngày  15 tháng  07  năm 2017 	TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                           Trần Kim Thu Liễu
                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH SÁCH CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2018-2019

	Số
TT
	Họ và Tên
	Chức vụ, 
đơn vị công tác
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Phùng Đức Dương
	Công Ty TNHH Ô Tô Mitsubishi Việt Nam

	0969995788
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	Công Ty TNHH Cơ Khí Lắp Máy Xây Dựng Nam Thịnh 
	0982555478
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Phùng Minh Đức
	Công Ty TNHH Cơ Khí Minh Phương Phát
	0903333469
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Vũ Hoàng Vũ
	Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Fornax Việt Nam
	0969195539
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	5
	Nguyễn Tấn phát
	Công Ty TNHH Dịch Vụ Điện Lạnh Minh Trường Phúc
	0909094938
	Văn, Toán, Lý, Hóa


	TP.HCM, ngày  15 tháng  07  năm 2018 
	TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                           
                                                                                                                                        Trần Kim Thu Liễu
                 
                TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH SÁCH CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2017-2018

	Số
TT
	Họ và Tên
	Chức vụ, 
đơn vị công tác
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Nguyễn Minh Thành
	Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh

	0985090555
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Trần Nguyễn Hiếu
	Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ R.A.I
	0982545456
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Phạm Thành Đạt
	Công Ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam

	0909134692
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Chiêm Hoàng Thiên
	Công Ty TNHH Mercedes- Benz Việt Nam

	0969191199
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	5
	Nguyễn Trung Trực
	Công ty TNHH Cơ khí và tự động hóa Công nghiệp (IDMEA)
	0909094959
	Văn, Toán, Lý, Hóa


	TP.HCM, ngày  15 tháng  07  năm 2019	TRƯỞNG KHOA
 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                          Trần Kim Thu Liễu	
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2019-2020

	Số
TT
	Họ và Tên
	Lớp học
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Hoàng Văn Nam
	16T4-VSL2
	0932759115
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Bùi Tiến Nhật
	16T4-CTM2
	0334005380
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Phạm Hoàng Ngọc

	16T4-CNO1
	0969191232
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Phan Ngọc Thuận
	16T4-CK3
	0983217566
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	  5
	Phạm Văn Quyền
	16T4-ĐĐT1
	0905469875
	Văn, Toán, Lý, Hóa 


 	TP.HCM, ngày 12  tháng 8  năm 2019
    	TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                      Trần Kim Thu Liễu
                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: Khoa học cơ bản

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2017-2018

	Số
TT
	Họ và Tên
	Lớp học
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Đặng Hoàng Phong
	14T4- CK3
	0933124578
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Huỳnh Quốc Tài
	14T4- CNO3
	0334036925
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Nguyễn Hoài Thương
	14T4- QTM2
	0960159835
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Nguyễn Tấn trung
	14T4- VSL1
	0982456987
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	  5
	Nguyễn Lâm Văn
	14T4-ĐĐT2
	0905258914
	Văn, Toán, Lý, Hóa 


 	TP.HCM, ngày 18  tháng 7 năm 2019
    	TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                     Trần Kim Thu Liễu

                   TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: Khoa học cơ bản

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT VỀ GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2018-2019

	Số
TT
	Họ và Tên
	Lớp học
	Điện thoại liên lạc
	Ngành/Chuyên ngành
được khảo sát

	1
	Võ Công Thắng
	15T4-VSL1
	0936252525
	Văn, Toán, Lý, Hóa

	2
	Tăng Lệnh kha
	15T4-ANM2
	0961478965
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	3
	Nguyễn Phước Tấn
	15T4-CNO3
	0937458745
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	4
	Bùi Quang Minh
	15T4-CK2
	0984546877
	Văn, Toán, Lý, Hóa 

	  5
	Lê Hồng Thanh
	15T4-ĐCN1
	0931456987
	Văn, Toán, Lý, Hóa 


 	TP.HCM, ngày 15  tháng 7  năm 2018
    	TRƯỞNG KHOA
		
		                                                Trần Kim Thu Liễu
